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                                                       MÔN: VĂN 8

Bài 1. Đọc đoạn trích và trả lời các câu hỏi: “Ngày trước Trần Hưng Đạo căn dặn nhà vua: “Nếu giặc đánh như vũ bão thì không đáng sợ, đáng sợ là giặc gặm nhấm như tằm ăn dâu”. Hẳn rằng người hút thuốc lá không lăn đùng ra chết, không say bê bết như người uống rượu.”                                                (Trích “Ôn dịch, thuốc lá” - Nguyễn Khắc Viện) 

1. Phân tích ý nghĩa của việc dùng dấu phẩy trong đầu đề của văn bản? Có thể sửa lại nhan đề được không?

2. Chỉ ra câu ghép có trong đoạn văn và phân tích cấu tạo ngữ pháp của câu đó. 

3. Vì sao tác giả lại dẫn lời của Trần Hưng Đạo bàn về cách đánh giặc trước khi phân tích tác hại thuốc lá? Tác dụng của việc lập luận? 

4. Nguyễn Khắc Viện đã phân tích những tác hại nào của thuốc lá trong bài viết? Theo em thuốc lá còn có những tác hại nào khác nữa? 

4. Hãy viết đoạn văn (khoảng 1 trang giấy) trình bày suy nghĩ của em về việc các bạn trẻ ngày nay hút thuốc lá. 

Bài 2. Một bạn học sinh đã chép 2 câu đầu của bài thơ “Nhớ rừng” như sau:

 “Ngậm một nỗi căm hờn trong cũi sắt 

  Ta nằm dài trông ngày tháng dần qua” 

1. Chép như vậy sai ở điểm nào? Em hãy chép lại cho đúng nguyên bản? 

2. So sánh các từ chép sai với từ đúng nguyên bản và phân tích để thấy cái hay trong việc dùng từ của Thế Lữ? 

3. Có ý kiến cho rằng hai câu thơ đã thể hiện sự đối lập giữa vẻ bên ngoài với nội tâm con hổ. Theo em nhận xét ấy có đúng không? Vì sao?

4. Nhân vật “ta” trong câu thơ trên là để chỉ ai, đang ở trong hoàn cảnh nào? Qua nhân vật “ta” tác giả muốn gửi gắm điều gì?

5. Bài thơ “Nhớ rừng” đã kín đáo bộc lộ lòng yêu nước của người dân mất nước thuở ấy. Bằng những hiểu biết xã hội trình bày suy nghĩ của em về lòng yêu nước của người dân Việt Nam trong cuộc sống hôm nay.

Bài 3. Cho câu thơ: “Nay ta ôm niềm uất hận của ngàn thâu”

1. Chép chính xác toàn bộ khổ thơ có chứa câu thơ trên. Cho biết khổ thơ đó trong bài thơ nào? Nêu hiểu biết của em về tác giả của bài thơ.

2. Chỉ rõ trình tự mạch cảm xúc của nhân vật trữ tình - con hổ trong bài thơ.

3. Viết đoạn văn diễn dịch khoảng 12 câu phân tích để làm rõ thân phận và tâm trạng của con hổ được thể hiện qua khổ thơ được nói đến ở trên. Chỉ ra 1 câu cảm thán có trong đoạn văn. 

Bài 4. Chuyển các cặp câu đơn sau thành câu ghép, nêu cách nối các vế câu và mối quan hệ ý nghĩa giữa các vế. 

a. Thân dừa làm máng. Gốc dừa làm chõ đồ xôi. Nước dừa để uống.

b. Trời mưa to. Nước sông dâng lên rất cao. 

c. Rùa biết mình chậm chạp. Nó cố gắng chạy thật nhanh.
d. Thỏ cắm cổ chạy miết. Nó vẫn không đuổi kịp rùa.

e. Thỏ chủ quan, coi thường người khác.Thỏ đã thua rùa.

g. Câu chuyện này hấp dẫn, thú vị. Nó có ý nghĩa giáo dục rất sâu sắc.
